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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ  

 
    

          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH        

     
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số         /TTr-SNV ngày      

tháng     năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ; trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chế độ báo cáo 

công tác ngành Nội vụ và sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của ngành 

Nội vụ. 

2. Quyết định này không điều chỉnh chế độ báo cáo thống kê, báo cáo mật 

và báo cáo nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến các lĩnh 

vực công tác ngành Nội vụ. 

DỰ THẢO  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=231/TTr-SNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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3. Các nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành 

Nội vụ không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về 

chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định 

số 09/2019/NĐ-CP) và các quy định hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo 

1. Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả 

cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh 

vực Nội vụ; làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo đối với 

Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ. 

2. Số liệu thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ phải thống nhất, 

chính xác, bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử 

dụng.  

3. Thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ bằng văn bản điện tử 

hoặc văn bản giấy. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Các chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ 

1. Báo cáo định kỳ ngành Nội vụ được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu 

thông tin tổng hợp, toàn diện để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ và được 

thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần. 

2. Báo cáo chuyên đề ngành Nội vụ được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu 

thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề thuộc lĩnh vực Nội vụ để phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nội vụ và phải thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời 

gian nhất định. 

3. Báo cáo đột xuất ngành Nội vụ được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu 

thông tin về vấn đề phát sinh đột xuất trong lĩnh vực Nội vụ. 
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Điều 5. Báo cáo kết quả công tác ngành Nội vụ 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố. 

2. Cơ quan nhận báo cáo và phương thức nhận báo cáo 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Nội vụ; 

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số của người có thẩm quyền. 

3. Tần suất thực hiện báo cáo: 02 lần/năm (bao gồm báo cáo 6 tháng đầu 

năm và báo cáo năm). 

4. Thời gian chốt số liệu báo cáo  

a) Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được 

tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo 

cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến 

ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

b) Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo 

cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

5. Thời hạn gửi báo cáo 

a) Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 16 tháng 6 hằng năm; 

b) Đối với các báo cáo năm gửi trước ngày 16 tháng 12 hằng năm. 

6. Mẫu đề cương báo cáo: Theo Phụ lục số 1. 

Điều 6. Báo cáo công tác cải cách hành chính 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

c) Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

2. Cơ quan nhận báo cáo và phương thức nhận báo cáo 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Nội vụ; 

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số của người có thẩm quyền 

hoặc văn bản giấy (đối với cơ quan chưa liên thông trong gửi nhận văn bản điện 

tử). 

3. Tần suất thực hiện báo cáo: 04 lần/năm (bao gồm báo cáo quý I, 6 tháng 

đầu năm, quý III và báo cáo năm). 

4. Thời gian chốt số liệu báo cáo  

a) Báo cáo Quý I: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 của năm 

trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 3 thuộc kỳ báo cáo.  
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b) Báo cáo 6 tháng đầu năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 

12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 thuộc kỳ báo cáo.  

c) Báo cáo Quý III: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 

14 tháng 9 thuộc kỳ báo cáo.  

d) Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước 

kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 thuộc kỳ báo cáo. 

5. Thời hạn gửi báo cáo 

a) Đối với báo cáo hằng quý gửi trước ngày 16 của tháng cuối quý; 

b) Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 16 tháng 6 hằng năm; 

c) Đối với các báo cáo năm gửi trước ngày 16 tháng 12 hằng năm. 

6. Mẫu đề cương báo cáo: Theo Phụ lục số 2. 

Điều 7. Báo cáo lĩnh vực chính quyền địa phương 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố. 

2. Cơ quan nhận báo cáo và phương thức nhận báo cáo 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Nội vụ; 

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số của người có thẩm quyền. 

3. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm. 

4. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước 

kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

5. Thời hạn gửi báo cáo: Gửi trước ngày 16 tháng 12 hằng năm. 

6. Mẫu đề cương báo cáo: Theo Phụ lục số 3. 

Điều 8. Báo cáo về công tác thanh niên 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo 

a) Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn. 

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Cơ quan nhận báo cáo và phương thức nhận báo cáo 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Nội vụ; 

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số của người có thẩm quyền. 

3. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm. 

4. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 30 tháng 10 của năm trước 

kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 10 của kỳ báo cáo. 

5. Thời hạn gửi báo cáo: Gửi trước ngày 05 tháng 11 hằng năm. 
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6. Mẫu đề cương báo cáo: Theo Phụ lục số 4. 

Điều 9. Đối với các chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ không 

quy định tại Quyết định này 

Các chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ đang có hiệu lực thi 

hành theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì thực hiện theo quy định tại khoản 

3 Điều 32 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. 

 

Chương III 

CẬP NHẬT, SỬ DỤNG, KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 BÁO CÁO NGÀNH NỘI VỤ 

 

Điều 10. Chuẩn hóa, tích hợp danh mục chế độ báo cáo định kỳ ngành 

Nội vụ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ 

1. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, năm (năm báo cáo) và phương 

hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, năm (liền kề) của ngành Nội vụ, thực 

hiện theo Phụ lục số 1. 

2. Chế độ báo cáo lĩnh vực cải cách hành chính theo Phụ lục số 2. 

3. Chế độ báo cáo lĩnh vực chính quyền địa phương, thực hiện theo Phụ lục 

số 3. 

4. Chế độ báo cáo về công tác thanh niên, thực hiện theo Phụ lục số 4. 

5. Danh mục các chế độ báo cáo lĩnh vực tổ chức  biên chế; công chức viên 

chức; chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

quản lý hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ đã được quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật ngành Nội vụ, thực hiện theo Phụ lục số 5. 

Điều 11. Quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo ngành 

Nội vụ 

1. Hệ thống báo cáo đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 17, Điều 18 của 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và được vận hành, khai thác, duy trì hoạt động tại 

địa chỉ: http://baocaobnv.moha.gov.vn, gồm: 

a) Quản lý thu thập, cập nhật thông tin, số liệu báo cáo thuộc lĩnh vực Nội 

vụ từ tỉnh về Bộ Nội vụ; 

b) Phân tích, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ; 

c) Kết nối, liên thông, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 

cung cấp số liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống 

thông tin báo cáo ngành Nội vụ sau khi có văn bản triển khai của Bộ Nội vụ. 

http://baocaobnv.moha.gov.vn/
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2022. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh 

vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện 

chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ theo quy định tại Quyết định này. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo công tác 

ngành Nội vụ theo Quyết định này; 

b) Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ (định kỳ, 

chuyên đề, đột xuất) theo quy định. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo;  

- Lưu: VT, KSTT, K12.  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


